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  10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 

  Tiết 1                     

  Tiết 2                     

Thứ 2 Tiết 3                     

  Tiết 4                     

  Tiết 5                     

  Tiết 1 GD ĐP GDTC           GD ĐP GDTC   

  Tiết 2 Thư N.Trung           Tin Tuấn   

Thứ 3 Tiết 3 GDTC GD ĐP           GDTC GD ĐP   

  Tiết 4 N.Trung Thư           Tuấn Tin   

  Tiết 5                     

  Tiết 1     GDTC GD ĐP GD ĐP         GDTC 

  Tiết 2     N.Trung Tin Thư         Tuấn 

Thứ 4 Tiết 3     GD ĐP GDTC GDTC         GD ĐP 

  Tiết 4     Tin Tuấn N.Trung         Thư 

  Tiết 5                     

  Tiết 1           GD ĐP GDTC       

  Tiết 2           Lộc Tuấn       

Thứ 5 Tiết 3           GDTC GD ĐP       

  Tiết 4           N.Trung Lộc       

  Tiết 5                     

  Tiết 1                     

  Tiết 2                     

Thứ 6 Tiết 3                     

  Tiết 4                     

  Tiết 5                     

  Tiết 1                     

  Tiết 2                     

Thứ 7 Tiết 3                     

  Tiết 4                     

  Tiết 5                     
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  11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 2 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 3 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

  Tiết 1 N.TIN N.BVTV N.BVTV N.BVTV N.ĐIỆN N.ĐIỆN N.ĐIỆN N.ĐIỆN N.ĐIỆN 

  Tiết 2 Trang T Liễu M.Hạnh Minh Văn Hải Vương Đông L Xuân 

Thứ 4 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 5 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 6 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 7 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   
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  12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 2 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

  Tiết 1   
GDQP 

AN 

GDQP 

AN 
            

  Tiết 2   Phương Trường             

Thứ 3 Tiết 3 
GDQP 

AN 
    

GDQP 

AN 
          

  Tiết 4 Phương     Trường           

  Tiết 5                   

  Tiết 1         
GDQP 

AN 
  

GDQP 

AN 

GDQP 

AN 
  

  Tiết 2         Trường   Phương Quân   

Thứ 4 Tiết 3           
GDQP 

AN 
    

GDQP 

AN 

  Tiết 4           Phương     Quân 

  Tiết 5                   

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 5 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 6 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

  Tiết 1                   

  Tiết 2                   

Thứ 7 Tiết 3                   

  Tiết 4                   

  Tiết 5                   

 

 

 


